
     

THÔNG BÁO 

Về việc mời nộp báo giá kiểm định, hiệu chuẩn trang thiết bị y tế 

 
 

Kính gửi: QUÝ CÔNG TY 

 

 Căn cứ Luật đấu thầu và các văn bản hướng dẫn thi hành luật đấu thầu; 

 Căn cứ Thông tư 23/2013/TT-BKHCN ban hành 26/09/2013 của Bộ Khoa 

học và Công nghệ quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2; 

 Căn cứ Thông tư 07/2019/TT-BKHCN ban hành 26/07/2019 của Bộ Khoa 

học và Công nghệ sửa đổi bổ sung thông tư 23/2013/TT-BKHCN; 

Căn cứ Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của Chính phủ ban 

hành Nghị định về quản lý trang thiết bị y tế; 

Căn cứ Thông tư 05/2022/TT-BYT ngày 01 tháng 08 năm 2022 quy định chi 

tiết thi hành một số điều của nghị định 98/2021/NĐ-CP; 

 Trung tâm Y tế thành phố Long Xuyên lập danh mục, số lượng trang thiết bị y 

tế cần kiểm định, hiệu chuẩn đề nghị các tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện kiểm định, 

hiệu chuẩn trang thiết bị y tế theo quy định của pháp luật, báo giá các trang thiết bị y 

tế. Cụ thể như sau: 

- Danh mục, số lượng trang thiết bị theo Phụ lục đính kèm công văn này. 

- Các nhà cung cấp gửi Bảng báo giá bao gồm các nội dung: 

* Danh mục, số lượng, giá chào (Đơn giá chào đã bao gồm thuế VAT, các chi 

phí trọn gói để thực hiện gói thầu: chi phí vận chuyển và các chi phí khác có liên 

quan). 

* Tiến độ kiểm định, hiệu chuẩn: Hiệu lực của bảng chào giá 

 Các nhà cung cấp gửi hồ sơ báo giá chậm nhất ngày 31/03/2023 về Trung tâm 

Y tế thành phố Long Xuyên theo địa chỉ: số 09 Hải Thượng Lãn Ông, phường Mỹ 

Xuyên, thành phố Long Xuyên,tỉnh An Giang SĐT: 02963.841.558 

Trung tâm Y tế thành phố Long Xuyên xin trân trọng cảm ơn./. 

 

                GIÁM ĐỐC 

Nơi nhận:                  

- Như trên; 

                       
             

    

    Nguyễn Minh Tân 

                  

          SỞ Y TẾ AN GIANG  

          TRUNG TÂM Y TẾ 

THÀNH PHỐ LONG XUYÊN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

          Độc lập- Tự do-Hạnh phúc  

Số: 404 /TB-TTYT 

 

Long Xuyên, ngày 20 tháng 03 năm 2023 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT, K.Dược-TTB-VTYT. 



 

PHỤ LỤC DANH MỤC 
(Kèm theo Thông báo số: 404 /TB-TTYT ngày 20 /03/2023 của Trung tâm Y tế thành phố Long Xuyên) 

 

STT Tên Trang thiết bị  

Thông số kỹ thuật, 

nhãn hiệu, Model, Số 

máy 

Xuất xứ 

Năm 

sản 

xuất 

Năm sử 

dụng 

Mô tả công 

việc thực hiện 

Số 

lượng 
ĐVT 

KHOA CHĂM SÓC SỨC KHỎE SINH SẢN               

1 Dao mổ điện cao tần (Máy cắt đốt cao tần) 

Vio 300 s 

Hsx: Erbe 

Elektromedizin GmbH 

Đức 2015 2015 Kiểm định 1 Cái 

2 Lồng ấp trẻ sơ sinh BT-500/FAL80005 Bistos_ Korea 2020 2020 Kiểm định 1 Cái 

3 Máy gây mê kèm giúp thở Pro-next +S Acoma-Nhật 2020 2020 Kiểm định 1 Bộ 

4 
Máy gây mê kèm thở (máy gây mê kèm giúp thở 

cao cấp) 

Aespire 7100 

Hsx: GE Healthcare – 

Datex Ohmeda 

 Mỹ 2015 2015 Kiểm định 1 Cái 

5 Máy Monitor sản khoa  BT-300 
Bistos Co., Ltd-  

Hàn quốc 
2020 2020 Kiểm định 2 Cái 

6 
Monitor phòng mổ 6 thông số (không có theo dõi 

EtCO2) 
B20i/SMA20290002HA GE-Mỹ, Phần Lan 2020 2020 Kiểm định 1 Bộ 

7 Monitor sản khoa hai chức năng BT-350L/AFL60017 Bistos_ Korea 2020 2020 Kiểm định 1 Cái 

8 Máy đo điện tim FX-7102 Nhật Bản 2016 2016 Kiểm định 1 Cái 

9 Monitor theo dõi bệnh nhân 5 thông số. Model: DUS-3000 Plus Nhật 2015 2015 Kiểm định 1 Cái 

KHOA XÉT NGHIỆM - CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH               

10 Micropipette tự động các loại ISOLAB/Đức Đức 2015 2015 Hiệu chuẩn 1 Bộ 

11 Micropipette 0,5-10 µl   Đức     Hiệu chuẩn 1 Cái 

12 Micropipette 10-100 µl      Đức     Hiệu chuẩn 1 Cái 

13 Micropipette 2-20 µl      Đức     Hiệu chuẩn 1 Cái 

14 Micropipette 5-50 µl    Đức     Hiệu chuẩn 1 Bộ 

15 Micropipette 20-200 µl     Đức     Hiệu chuẩn 1 Bộ 



 

16 Micropipette 100-1000 µl     Đức     Hiệu chuẩn 1 Bộ 

17 Micropipette 1-5 ml     Đức     Hiệu chuẩn 1 Bộ 

18 Máy siêu âm xách tay 2 đầu dò Medison Korea 2011 2011 Kiểm định 1 Cái 

19 Máy xét nghiệm đông máu bán tự động Start-Max STAGO-Pháp 2020 2020 Kiểm định 1 Cái 

20 Máy phân tích điện giải 5 thông số Convergys ise comfort 

Convergent 

Technologies GmbH 

& Co.KG 

2020 2020 Kiểm định 1 Bộ 

21 Máy phân tích sinh hóa tự động BS-240 
Mindray-Trung 

Quốc 
2020 2020 Kiểm định 1 Bộ 

22 Máy xét nghiệm nước tiểu 11 thông số UA-66 
Mindray-Trung 

Quốc 
2020 2020 Kiểm định 1 Bộ 

23 Tủ an toàn sinh học cấp 1  BSC-1/Việt Nam Việt Nam 2017 2017 Thử nghiệm 1 Cái 

24 Tủ an toàn sinh học cấp 2 BSC-1/Việt Nam Việt Nam 2017 2017 Thử nghiệm 1 Cái 

25 Máy XQ           1 cái 

KHOA HỒI SỨC CẤP CỨU               

26 Máy điện tim 3 cần Cardiofax ECG-9620L Nhật 2011 2011 Hiệu chuẩn 1 Cái 

27 Máy đo điện tim FX-7102 Nhật Bản 2016 2016 Hiệu chuẩn 1 cái 

27 Máy ly tâm 24 ống 
SM24  

HSX: LABASSEN  
Mỹ 2007 2007 Hiệu chuẩn 1 Cái 

29 Bơm tiêm điện tự động TE - 331 Nhật 2009 2009 Hiệu chuẩn 2 Cái 

30 Máy bơm tiêm điện tự động TERUMO TE - 331 Nhật 2008 2012 Hiệu chuẩn 1 Cái 

31 Máy bơm truyền dịch tự động (đếm giọt) TE - 112 Nhật 2007 2007 Hiệu chuẩn 1 Cái 

32 Máy bơm truyền dịch tự động TERUMO TE - 112 Nhật 2007 2007 Hiệu chuẩn 2 Cái 

33 Máy ly tâm máu C2012 Anh 2014 2015 Hiệu chuẩn 1 Cái 

34 Máy đo nồng độ oxy bão hòa trong máu AH-MX 
Acare Technology 

Co., Ltd-Đài Loan 
2020 2020 Hiệu chuẩn 1 Cái 

35 Máy sốc tim 
RESCUE 230 - 

PROGETTI  
Ý 2018 2018 Kiểm định 1 Bộ 



 

36 Monitor theo dõi bệnh nhân 05 thông số SVM-7603 Nihon Kohden-Nhật 2020 2020 Kiểm định 1 Bộ 

37 Monitor theo dõi bệnh nhân 5 thông số. 
BSM-3562 

Hsx: Nihon Kohden 
Nhật Bản 2015 2015 Kiểm định 1 Cái 

KHOA NHI               

38 Máy Hematocrit. SN:AL10037 HHC-24 Korea 2007 2007 Hiệu chuẩn 1 Cái 

39 Máy siêu âm điều trị HC SOUND/534 
Elettronica 

Pagani_Ý 
2020 2020 Kiểm định 1 Cái 

KHOA NỘI               

40 Máy điện tim 6 kênh   
ECG-1250K, NIHON 

KOHDEN 
Nhật Bản 2008 2008 Hiệu chuẩn 1 Cái 

41 Máy điện tim 6 kênh   NIHON KOHDEN Nhật Bản 2013 2015 Hiệu chuẩn 1 Cái 

42 Máy đo độ bão hòa oxy để bàn  CLEO-Infinium Medical  Mỹ 2015 2015 Hiệu chuẩn 1 Cái 

KHOA KHÁM BỆNH               

43 Máy điện tim 6 kênh 601/1906-1760 V8 Kenz Cardico_Nhật 2020 2020 Hiệu chuẩn 1 Cái 

44 Máy đo điện tim 
Fx-7120 

Fukuda Dénshi 
Nhật 2019 2019 Hiệu chuẩn 1 Cái 

45 Máy đo điện tim Nihon Kohden Nhật   2015 2018 Hiệu chuẩn 1 Cái 

46 Máy đo điện não vi tính KT88 Contec-Trung Quốc 2020 2020 Hiệu chuẩn 1 Bộ 

47 Máy điện tim 3 kênh ECG-2150 Nihon Kohden-Nhật 2020 2020 Hiệu chuẩn 1 Cái 

48 Bộ nội soi dạ dày ống mềm Video-Monitor                                                  

EPX-4450. 

Hãng sản xuất: Fujifilm/ 

Fujinon 

Nhật Bản 2013 2015 Kiểm định 1 Bộ 

49 Máy đo chức năng hô hấp 
KoKo SX -  nSPIRE 

HEALTH 
USA 2016 2019 Hiệu chuẩn 1 Cái 

KHOA LIÊN CHUYÊN KHOA               

50 Máy đo khúc xạ tự động 
RM/KR-80Ọ 

Hãng sản xuất: Topcon 
Nhật Bản 2015 2015 Hiệu chuẩn 1 Cái 

KHOA DƯỢC - TTB - VTYT               

51 Máy đo Huyết áp   Việt Nam     Hiệu chuẩn 20 cái 
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